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Chương 1 Mở đầu 

1.1 Lý do chọn đề tài 
 Hiện nay xã hội đang ngày càng phát triển với một tốc độ rất nhanh, con người 

phải hoạt động và làm việc trong những môi trường chịu áp lực cao. Điều này dẫn 

đến sức khỏe của con người không được quan tâm đúng mức. Những căn bệnh thiên 

niên kỷ vẫn chưa được giải quyết, lại xuất hiện thêm những căn bệnh mới. Đói 

nghèo vẫn là vấn nạn của xã hội. Hàng triệu người Châu Phi hiện vẫn đang sống 

trong cơ cực. Xã hội sẽ phải đối mặt với những vấn đề trên như thế nào. Ở đây 

chúng tôi không tham vọng nói lên chính kiến mà chỉ mong đóng góp được một 

phần công sức của mình. Đó là lý do mà chúng tôi tham gia dự án về hệ thống thông 

tin sức khỏe y tế cộng đồng. Hệ thống này đã có mặt trên nhiều quốc gia và hiện 

đang được triển khai tại Việt Nam với mong muốn thu thập thông tin y tế nhằm 

thống kê những chỉ tiêu về sức khỏe. Qua đó đưa ra những giải pháp để giải quyết 

những vấn đề y tế cộng đồng. 

 Hệ thống mang tên Health Information System Programme (HISP), thông qua 

phần mềm District Health Information Software (DHIS) nhằm thu thập, tính toán, 

phân tích những dữ liệu sức khỏe thường ngày trong cộng đồng và những dữ liệu 

khảo sát, thống kê tình hình bệnh nhân… Từ đó hệ thống sẽ phân tích và đưa ra 

những chỉ số sức khỏe, cho phép mỗi quốc gia tính toán và đưa ra những biện pháp 

thiết thực hơn trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

 Với mục đích nhân đạo, DHIS là phần mềm hoàn toàn miễn phí được xây dựng 

dựa trên các công nghệ hoàn mã nguồn mở (miễn phí) như Hibernate, Webwork, 

Velocity... Đây cũng chính là xu hướng của thế giới khi mà vấn đề bảo hộ bản 

quyền đang được áp dụng ở nhiều quốc gia. 

 Sau quá trình tìm hiểu hệ thống, chúng tôi đã nghiên cứu một số công nghệ mã 

nguồn mở để ứng dụng vào đề tài này nhằm đóng góp một phần công sức vào việc 

phát triển hệ thống y tế cộng đồng tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đã triển khai thử 
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nghiệm tại một vài địa điểm y tế quận huyện trong thành phố Hồ Chí Minh và đạt 

được một số kết quả khả quan. 

1.2 Mục tiêu đề tài 
 Sau quá trình triển khai thành công phiên bản DHIS 1.3 tại thành phố Hồ Chí 

Minh, chúng tôi tiếp tục theo đuổi dự án phát triển hệ thống mới tại Việt Nam dựa 

trên nền công nghệ mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí. Nhiệm vụ của chúng tôi là 

tham gia phát triển 2 module Report Module và Ward Patient Module với 2 mục 

đích chính: một là phát sinh báo cáo thuần túy với đầy đủ dữ liệu và một là quản lý 

thông tin khám chữa bệnh ở các trạm y tế phường xã. Đề tài xây dựng với những 

yêu cầu được thu thập từ rất nhiều nước trên thế giới và đưa ra những yêu cầu khái 

quát chung nhất cho việc phát triển, tuy nhiên vẫn phải đáp ứng được những yêu 

cầu đặt ra tại Việt Nam. Các chức năng yêu cầu tổng quan cho từng module như 

sau: 

- Report Designer Module: Giúp người thiết kế phát sinh báo cáo dưới nhiều 

định dạng khác nhau và kết xuất được dữ liệu. 

- Ward Patient Module: Xây dựng ứng dụng trên môi trường web nhằm quản 

lý bệnh nhân đến khám bệnh tại trạm y tế. 

1.3 Phạm vi nghiên cứu  
 Trước hết chúng tôi cần nghiên cứu các công nghệ mã nguồn mở hỗ trợ cho việc 

phát triển dự án như: Hibernate, JasperReports, Velocity, WebWork, JSP, Swing 

trên môi trường Java để phát triển tích hợp vào hệ thống báo cáo và một số module 

khác của hệ thống. Sau đó, chúng tôi sẽ đảm trách việc phát triển 2 module với sự 

hỗ trợ của các công nghệ này. Sau khi hoàn tất, 2 module này sẽ được triển khai tại 

các trung tâm y tế quận huyện của TPHCM. 
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Chương 2 Tổng quan 

2.1 Hệ thống HISP 
HISP là hệ thống thông tin phục vụ cho việc quản lý và chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng được xây dựng đầu tiên ở Nam Phi như một công cụ thu thập dữ liệu y tế. 

DHIS hiện nay được phát triển dưới sự bảo trợ của Đại học Oslo Na Uy và một đội 

ngũ các lập trình viên trên thế giới. Đến nay, DHIS đã được triển khai thành công ở 

một số nước châu Phi như: Nam Phi, Mozambique, Kenya... cùng một số nước châu 

Á như: Ấn Độ, Thái Lan... Hình 2-1 mô tả mạng lưới các quốc gia phát triển hệ 

thống HISP trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, DHIS được đại học Oslo triển khai 

thông qua công ty phần mềm TMA cùng hợp tác với một số đối tác như: ĐH Khoa 

học Tự nhiên, Sở khoa học Công nghệ và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và thành 

phố Huế, HueSoft,... 

 
Hình  2-1 Mạng lưới các quốc gia sử dụng hệ thống HISP  
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2.1.1 Lịch sử phát triển cho hệ thống HISP  

2.1.1.1 Trên thế giới 

 Sau khi nạn phân biệt chủng tộc tại Nam Phi được xóa bỏ, chính phủ Nam Phi 

đã phát triển nhiều chương trình để tái xây dựng và phát triển quốc gia. Phần lớn 

các chương trình đều nhằm mục đích giải quyết vấn đề chủng tộc trong khi các vấn 

đề về sức khỏe cộng đồng ít được quan tâm. Trước tình hình như thế, HISP ra đời 

với mục đích chính là quản lý và thống kê các chỉ số sức khỏe cộng đồng. 

 Năm 1997, dự án HISP đầu tiên do trường đại học CapTown thực hiện với sự tài 

trợ từ tổ chức Hợp tác Phát triển Nauy tên NORAD (Norwegian Agency for 

Development Cooperation) trong 2 đến 3 năm. Nhóm phát triển hệ thống HISP 

được bắt nguồn từ những bộ phận nghiên cứu trong trường đại học, kết hợp với các 

nghiên cứu sinh đến từ Na Uy.  

 Đội thực hiện công tác nghiên cứu hệ thống thông tin y tế HISP ở những quận 

đầu tiên của CapTown đã đạt được thành công trong 2 lãnh vực là : 

– Phát triển những tập hợp dữ liệu tất yếu và chuẩn cho dữ liệu. 

– Phát triển phần mềm “Hệ thống thông tin theo khu vực” (DHIS) để thực thi 

và sử dụng những tập hợp dữ liệu.  

 Năm 1999, hệ thống đã được triển khai thử nghiệm thành công. Bộ y tế Nam Phi 

đã chọn DHIS là phần mềm chuẩn quốc gia và tiếp tục ứng dụng trong ngành y tế 

nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phần mềm hoàn toàn miễn phí và là 

sản phẩm mã nguồn mở. Sau đó, những nghiên cứu sinh từ Na Uy đã tiếp tục phát 

triển thêm phần mềm này trên nhiều quốc gia. Năm 2000, HISP được xây dựng ở 

Mozambique, nước láng giềng của Nam Phi. Phần mềm được dịch sang tiếng Thổ 

Nhĩ Kỳ và đã được xây dựng cho phù hợp với hoàn cảnh về thông tin y tế của 

Mozambique. Trường đại học Eduardo Mondlane University của Maputo và bộ y tế 

Mozambique là những thành viên kế tiếp trong mạng lưới phát triển hệ thống HISP. 

Hệ thống được tiếp tục mở rộng sau này với sự tham gia của một vài quốc gia là Ấn 

Độ, Ethiopia, Cu Ba, và bây giờ là Việt Nam. 
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2.1.1.2 Ở Việt Nam  

 Năm 2003, thủ tướng Việt Nam đã có chuyến thăm hữu nghị đến các nước thuộc 

Bắc Âu. Trong chuyến thăm Na Uy, thủ tướng đã ghé thăm đại học Oslo, Na Uy. 

Tại đây, trường đại học Oslo đã giới thiệu về hệ thống thông tin y tế. Chính phủ 

Việt Nam có nhã ý mời đại diện của trường đại học Oslo Na Uy hỗ trợ Việt nam 

xây dựng hệ thống quản lý thông tin y tế.  

 Cuối năm 2004, trong một hội thảo về mã nguồn mở tại Hà Nội, đại diện của 

trường đại học Oslo là giáo sư John Braa, đã tìm đối tác ở Việt Nam nhằm đưa hệ 

thống HISP phục vụ cho y tế cộng đồng và thiết lập quan hệ với công ty TMA để 

phát triển hệ thống thông tin y tế HISP.  

 Từ đây hệ thống thông tin y tế HISP đã được triển khai tại thành phố Hồ Chí 

Minh với các đơn vị thí điểm là Quận 4, Quận Tân Bình, Trung tâm chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ trẻ em TPHCM và một số quận huyện thành phố Huế. Quá trình triển 

khai hệ thống HISP với phần mềm DHIS đã đạt được một số thành công với các 

đơn vị trên và hy vọng sẽ được nhân rộng ra nhiều nơi trong nước. 

2.1.2 Lợi ích khi phát triển hệ thống HISP tại Việt Nam  

2.1.2.1 Đối với các đơn vị y tế 

Tin học hóa quản lý 

  Các tập dữ liệu được định nghĩa bởi các đơn vị y tế phục vụ đắc lực cho nhu cầu 

quản lý của của chính đơn vị bởi vì mỗi đơn vị y tế có các nhu cầu thông tin riêng 

biệt đặc thù. Các thông tin này thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không nhất thiết 

chỉ các thông tin y tế. Các thông tin này có thể là các số liệu về trang thiết bị, vật tư, 

hạ tầng của đơn vị, các thông tin về tài chính... 

Chuẩn hóa hệ thống dữ liệu và nghiệp vụ lưu trữ dữ liệu 

 Việc sử dụng hệ thống như là công cụ lưu trữ và xử lý số liệu thống kê không 

những góp phần nâng cao hiệu suất mà còn tạo ra một bộ dữ liệu chuẩn hóa thống 

nhất trong quản lý, tránh nhập nhằng và dư thừa dữ liệu. 
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Hỗ trợ ra quyết định 

 Việc cung cấp thông tin chính xác đầy đủ, kịp thời giúp cho lãnh đạo đơn vị có 

những quyết định đúng đắn và kịp thời. 

2.1.2.2 Đối với các đơn vị quản lý cấp trên 

 Mục đích chính là phục vụ cho quá trình ra quyết định, mang các đặc tính: 

Đầy đủ 

 Dữ liệu báo cáo từ các đơn vị cơ sở sẽ được thống nhất và chuẩn hóa ngay từ ở 

cấp dưới do vậy việc thu thập các dữ liệu này sẽ đầy đủ không bỏ sót một thông số 

nào. Hơn nữa việc triển khai hệ thống đồng loạt cho các đơn vị y tế cơ sở sẽ dễ dàng 

hơn khi mỗi đơn vị cơ sở tự xây dựng hệ thống báo cáo riêng biệt. 

Chính xác 

 Dữ liệu đã được chuẩn hóa và thu thập đầy đủ theo chu kỳ nên bảo đảm được 

tính chính xác cao. 

Kịp thời 

 Việc thu thập dữ liệu được thực hiên đều đặn theo đúng qui trình và lưu trữ hợp 

lý sẽ giúp cho việc truy vấn thông tin được kịp thời mỗi khi cần.  

Xây dựng các tiêu chí đánh giá sức khỏe nhân dân. 

 Bộ dữ liệu mẫu chuẩn hóa quốc gia được xây dựng sẽ góp phần quan trọng vào 

việc cải thiện các chỉ số sức khỏe của quốc gia. Bộ mẫu dữ liệu này là tập hợp các 

thông số cần phải thu thập ở mỗi đơn vị y tế cơ sở. Sau đó, dựa trên các thông số 

này hệ thống sẽ thực hiện việc tổng hợp để đưa ra các chỉ số. Các chỉ số này sẽ là 

công cụ hữu hiệu để đánh giá tình hình chăm sóc sức khỏe của từng vùng, miền. 

2.1.3 Các ví dụ ứng dụng hệ thống thông tin y tế trong 
HISP 

Đây là một số chỉ số được dùng ở Nam Phi. Các chỉ số này được tính toán dựa trên 

các dữ liệu thô thu thập từ các cơ sở y tế. Các chỉ số này có thể được định nghĩa lại 

cho phù hợp với tình hình Việt Nam.  
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Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em 

– Tỷ lệ trẻ em không tăng cân  

– Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng nặng 

– Tỷ lệ trẻ em được chủng ngừa 

– Tỷ lệ trẻ em mắc phải tiêu chảy 

– Số trẻ mắc bệnh nhiễm nhiễm trùng mỗi 50 phút 

Chăm Sóc Sức Khỏe Bà Mẹ  

– Tỷ lệ các sản phụ đi khám trước khi sinh ít nhất một lần 

– Số lần đi khám trung bình của các sản phụ (ở một vùng) trước khi sinh 

– Tỷ lệ trẻ sinh thiếu ký, thiếu tháng ... 

– Tỷ lệ sản phụ được kế hoạch 

– Tỷ lệ sinh non 

Chỉ số về bệnh tật 

– Tỷ lệ dân số bị tiểu đường 

– Tỷ lệ dân số bị các bệnh mãn tính nào đó 

– Tỷ lệ đến bệnh viện theo lời chỉ dẫn của bác sĩ 

– Tỷ lệ của lao 

– Tỷ lệ nghi ngờ lao 

Các chỉ số theo dõi bệnh truyền nhiễm 

– SARS 

– HIV/ADIS 

– Các bệnh lây qua đường tình dục 

Các chỉ số về môi trường sống  

– Nước uống 

– Thực phẩm 

2.1.4 Những  node chính của hệ thống HISP ở Việt Nam 
 Dự án HISP ở Việt Nam được triển khai với phần mềm DHIS 1.3 tại tất cả 24 

quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh và Huế. 
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2.1.4.1 Hồ Chí Minh 

 Như mô tả ở trên, dự án HISP hiện đang triển khai ở nhiều nước trong đó có 

Việt Nam mà đại diện chính thực hiện hệ thống này là ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hệ thống báo cáo thông tin y tế được thực hiện dưới các xã phường với những mẫu 

báo cáo y tế có cấu trúc khác so với ở quận/huyện. Thông tin báo cáo hàng tháng từ 

xã phường sẽ được tổng hợp cho báo cáo quận/huyện lại theo hệ thống báo cáo với 

những cấu trúc khác. Tiếp sau là tổng hợp báo cáo lên Sở y tế và một số nơi trực 

thuộc liên quan. 

 Dự án được thực hiện với trụ sở chính là tại công ty TMA,Trung tâm bảo vệ sức 

khỏe bà mẹ trẻ em, ngoài ra còn có các văn phòng hỗ trợ thực thi và triển khai hệ 

thống với một số công việc cụ thể : 

– Xây dựng hệ thống các orgUnit là những cấu trúc đơn vị phường xã, quận 

huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh sự hỗ trợ của sở y tế  thành phố HCM. 

– Huấn luyện những phòng ban tại phường xã và quận huyện sử dụng phần 

mềm trong thống kê... 

2.1.4.2 Huế 

 Huế là một thành phố miền Trung, nơi đang thực thi hệ thống HISP với 2 quận 

chính và các phường xã trực thuộc những quận trên. Thông tin về cấu trúc tổ chức 

hệ thống y tế  tại đây cũng tương tự như ở thành phố Hồ Chí Minh. 

 Việc phân tích cấu trúc tổ chức hệ thống y tế và các phần tử dữ liệu liên quan 

đến hệ thống HISP được thực hiện bởi công ty HueSoft. 

 Ngoài ra tại Huế cũng đã thực hiện một số module hỗ trợ cho hệ thống DHIS 1.3 

– Xây dựng module hỗ trợ công việc đa ngôn ngữ trong dự án HISP: HISPML 

– Xây dựng hệ thống các orgUnit là những cấu trúc đơn vị thuộc tỉnh Thừa 

Thiên Huế với sự hỗ trợ của sở y tế Thừa Thiên Huế  

– Huấn luyện những phòng ban tại tỉnh sử dụng phần mềm trong thống kê ... 

– Phát triển báo cáo thống kê thêm cho phù hợp với tỉnh nhà. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Nghiên cứu các công nghệ mã nguồn mở và xây dựng 2 module cho hệ thống DHIS 2.0 
 

 
19 

2.1.5 Những đội làm việc cho HISP tại Việt Nam 
 Nhóm làm việc HISP ở Việt Nam hiện nay gồm 2 bộ phận phát triển song song 

là Huế và thành phố Hồ Chí Minh:  

– Ở Huế được thực hiện với sự tham gia của một số sinh viên thuộc trường Đại 

học Khoa học Huế với hỗ trợ của Trung tâm CNTT HueCIT. 

– Tại thành phố Hồ Chí Minh : là sự tham gia của sinh viên trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên với hỗ trợ của công ty TMA Solutions. 

 Tại đây các nhóm làm việc thực hiện công việc triển khai hệ thống cũ và phát 

triển thêm một số module cho phiên bản mới của hệ thống. 

2.1.6 Kết luận 
 Hệ thống HISP quản lý các chỉ số thông tin y tế, phát triển những tập hợp dữ 

liệu, cùng điều chỉnh các chuẩn mực xã hội qua việc thống kê thông tin từ các 

phòng ban y tế. 

 Hệ thống HISP sẽ được mở rộng trên nhiều quốc gia  theo từng hoàn cảnh y tế, 

tài chính quốc gia, tình hình chính trị của quốc gia đó… Do vậy, ở mỗi quốc gia sẽ 

có cách triển khai riêng, cách xây dựng dữ liệu riêng. Dựa trên các kết quả đạt được 

qua quá trình triển khai hệ thống sẽ được bổ sung sửa đổi và nâng cấp để ngày càng 

hoàn thiện hơn. 

2.2 Giới thiệu phần mềm DHIS trong HISP  
 Với những thông tin tìm hiểu trong hệ thống thông tin y tế HISP ở trên, hệ thống 

đã xây dựng phần mềm có tên DHIS. Phần mềm này có nhiều công cụ hỗ trợ cơ sở 

dữ liệu hơn là những ứng dụng thuộc cơ sở dữ liệu đã được làm sẵn, phần mềm 

cung cấp sườn cơ bản để xây dựng cơ sở dữ liệu, những đặc tính, quá trình xử lý  và 

thể hiện dữ liệu. 

 Phiên bản đầu tiên của phần mềm được phát triển năm 1997 bởi nhóm HISP ở 

Nam Phi, kể từ đó nó tiếp tục phát triển và đưa ra những phiên bản mới cập nhật 
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liên tục. Trong suốt quá trình làm việc hoạt động, thì phiên bản 1.2 và 1.3 của phần 

mềm được sử dụng để nghiên cứu và triển khai ở các quận huyện thực tế.  

 Hiện tại chúng ta đang sử dụng phiên bản 1.3 cho việc triển khai hệ thống tại 

Việt Nam. 

 Phần mềm có nhiều tiện ích nhằm làm cho nó phù hợp với hoàn cảnh mới ở Việt 

Nam, chẳng hạn: 

– Phần mềm là có các tính năng cài đặt cấu trúc cơ sở dữ liệu nguyên mẫu và 

sử dụng nhanh chóng với cơ sở dữ liệu phù hợp với địa phương. 

– Cung cấp một hệ thống với những thuộc tính linh hoạt và nguyên mẫu cho 

phép người dùng tự định nghĩa thêm những thuộc tính cần dùng. 

– Định dạng quản lý dữ liệu báo cáo một cách linh hoạt 

– Tính năng đa ngôn ngữ 

– Sản phẩm là phần mềm miễn phí và thuộc mã nguồn mở 

 Hệ thống hỗ trợ những báo cáo phân tích tổng hợp các thông tin về y tế thông 

qua các phân hệ khác nhau. Ví dụ như phân hệ xử lý tác nghiệp định kỳ dùng để thu 

thập các dữ liệu thô ban đầu, phân hệ khảo sát thông tin, phân hệ báo cáo chi tiết và 

tổng hợp ... 

2.2.1 Một số khái niệm trong phần mềm DHIS 

2.2.1.1 Cấu trúc đơn vị (OrganizationUnit) 

 Là thành phần dữ liệu thể hiện thông tin đơn vị hành chánh gồm có phường/xã, 

quận/huyện, tỉnh/thành và quốc gia. 

 Dữ liệu này dùng để định nghĩa mối quan hệ giữa một cấp đơn vị hành chánh 

với cấp trên và dưới của nó 

 Cấu trúc tổ chức của hệ thống DHIS gồm 5 mức, cao nhất là mức 1 và thấp nhất 

là mức 5. Các mức có liên quan đến nhau theo mối quan hệ cha-con (parent-child 

relation). Cụ thể là một mức sẽ là “con” của mức cao hơn nó, và là “cha” của mức 

thấp hơn nó.  

 Lưu ý : Mức 1 không có “cha” và mức 5 không có “con”. 
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